
STT Chuyên môn giảng dạy EMAIL Ghi chú

1 Cô Đinh Thị Thiên Ân Ngữ văn thienane810@gmail.com Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

2 Thầy Bùi Minh Trung Địa lý minhtrung15061984@gmail.com Phó Hiệu trưởng

3 Cô Nguyễn Thị Việt Hân Công nghệ viethan5194@gmail.com Bí thư Chi đoàn

4 Cô Phạm Ngọc Vân Anh Công nghệ + Hóa học ninapham1984@yahoo.com.vn Nhóm trưởng nhóm Công nghệ

5 Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm Công nghệ + Sinh học + KHTN thanhtam811983@yahoo.com.vn Tổ trưởng Công đoàn Tổ KHTN

6 Cô Nguyễn Thị Kiều Nhơn Địa lý kieunhonvivi@gmail.com Tổ trưởng Tổ KHXH, Nhóm trưởng nhóm LS-ĐL

7 Cô Trần Thị Kim Cúc Địa lý ocxinhbt@gmail.com Nhóm trưởng nhóm Địa lý

8 Cô Nguyễn Thị Anh Đào Giáo dục công dân songanh260886@gmail.com Tổ phó Tổ KHXH, Nhóm trưởng nhóm GDCD

9 Cô Trần Thúy Loan Hóa học + Khoa học Tự nhiên whiteflower170985@gmail.com UV BCH Công đoàn

10 Cô Hoàng Thị Ngọc Tuyến Vật lý + Khoa học Tự nhiên tuyenthanhda@yahoo.com.vn Tổ trưởng Tổ KHTN, Nhóm trưởng nhóm KHTN

11 Cô Lê Thị Kiều Dung Vật lý + Khoa học Tự nhiên dunglinh75@gmail.com Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn

12 Cô Nguyễn Thị Thu Hằng Mỹ thuật thuhang.vh79@gmail.com Nhóm trưởng nhóm Mỹ Thuật

13 Cô Phạm Thị Sim Sim Mỹ thuật sphamsimsim@yahoo.com.vn

14 Cô Trần Thị Minh Âm Nhạc minhnhac16@yahoo.com.vn Phó CTCĐ, Nhóm trưởng nhóm Âm Nhạc

15 Thầy Nguyễn Đặng Hà Sinh học dangha0862@gmail.com Tổ phó Tổ KHTN, Nhóm trưởng nhóm Sinh học

16 Cô Nguyễn Sĩ Collins Sinh học + Khoa học Tự nhiên nguyencollins1998@gmail.com

17 Cô Lê Thị Thu Hằng Lịch sử lethuhang2006@yahoo.com Nhóm trưởng nhóm Lịch Sử

18 Cô Chu Nhật Quỳnh Lịch sử nhatquynh3008@gmail.com Thư kí Chi bộ, Hội đồng sư phạm

19 Cô Nguyễn Thị Kim Loan Tiếng Anh hvphuoc67@gmail.com

20 Thầy Đoàn Văn Ấn Tiếng Anh doanvananhd@gmail.com Nhóm trưởng nhóm Tiếng Anh

21 Thầy Nguyễn Vân Vũ Tiếng Anh vutayson1994@gmail.com

22 Cô Đỗ Thị Thu Thảo Tin học thuthao9708@gmail.com Nhóm trưởng nhóm Tin học

23 Cô Lâm Thị Tố Uyên Tin học lamuyen2008@yahoo.com

24 Thầy Đinh Phan Xích Long Tin học dinhphanxichlong@gmail.com Tổng phụ trách Đội
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25 Cô Nguyễn Thị Phương Mai Toán maintp1978@gmail.com

26 Cô Phạm Hoàng Thụy Anh Toán nguyenbinhminhtu@gmail.com

27 Cô Hoàng Thị Thủy Toán thuytoanthanhda@yahoo.com

28 Thầy Vũ Văn Quyết Toán vuquyet.edu@gmail.com Chi ủy viên, Nhóm trưởng nhóm Toán

29 Thầy Trương Trí Dũng Toán truongtridung.edu@gmail.com

30 Cô Nguyễn Thị Hồng Loan Toán hongloanf11@gmail.com

31 Thầy Đào Minh Hùng Thể dục dminhung77@yahoo.com.vn

32 Cô Nguyễn Thị Thu Ngân Thể dục ngannguyen_bt@yahoo.com.vn UV BCH Công đoàn, Nhóm trưởng nhóm Thể dục

33 Cô Lê Thị Hồng Hạnh Ngữ văn lhanh21@yahoo.com.vn Nhóm trưởng nhóm Ngữ Văn

34 Cô Hà Thị Tuyết Mai Ngữ văn thuanthuybinh@gmail.com Tổ trưởng Công đoàn Tổ KHXH

35 Cô Nguyễn Trầm Hoàng Ngọc Ngữ văn nguyentramhoangngoc@gmail.com

36 Cô Phan Thị Diệu Linh Ngữ văn phanlinhhn@gmail.com Phó Ban TTND

37 Thầy Nguyễn Vũ Hiền Tiếng Anh hiennguyenvu54@gmail.com, GV Thỉnh giảng

38 Cô Trần Thị Kim Cương Tiếng Anh cuongttk16@gmail.com, GV Thỉnh giảng

39 Cô Vương Thị Thủy Ngữ văn vuongthuy0510@gmail.com, GV Thỉnh giảng

40 Cô Lê Thị Tuyết Như Ngữ văn

41 Cô Võ Trang Trang Ngữ văn trangtrang.nguyenvo@gmail.com,

42 Thầy Trần Phương Vũ Toán tranphuongvu0689@gmail.com, GV Thỉnh giảng

43 Cô Phan Thị Bích Thủy Thư viện - Thủ quỹ phanthuylam2@gmail.com Ủy viên Ban TTND

44 Cô Nguyễn Thị Nhi Phục vụ thinhi_thu@gmail.com

45 Cô Trần Thị Thảo Phục vụ tranthao27011971@gmail.com

46 Cô Trần Thị Xuân Trang Thiết bị - Thực hành thí nghiệm xuantrangt1969@gmail.com Tổ trưởng Tổ Văn phòng

47 Cô Nguyễn Thị Hồng Thắm Nhân viên Kế toán hongthamnguyen81@gmail.com

48 Cô Phan Thị Bích Vân Giáo dục chuyên trách phanthibichvan2019@gmail.com

49 Cô Hồ Thị Anh Nhân viên Y tế hothianh09151995@gmail.com

50 Anh Vũ Kim Hùng Nhân viên Bảo vệ vukimhung190182@gmail.com

51 Cô Nguyễn Thị Thu Hiền Văn thư - Học vụ thuhienpvt1998@gmail.com

Bình Thạnh, ngày 04 tháng 10 năm 2021
BGH
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